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PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I 

Năm học: 2017-2018

	
	MÔN: VẬT LÝ 6

	
	Thời gian làm bài: 45  phút

	
	(Không kể thời gian phát đề)


Câu 1: (1,0 điểm)
Kể tên hai dụng cụ đo độ dài mà em biết? Bạn An đi từ nhà đến trường 2km vậy bạn An đã đi được bao nhiêu mét. 
Câu 2: (1,0 điểm)
Một em bé khi đi khám sức khỏe định kì, bác sĩ bảo em bé cân nặng được 6,5kg. Em hãy cho biết em bé có trọng lượng là bao nhiêu? 
Câu 3: (1,0 điểm)
Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 95cm3, thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 250cm3. Tính thể tích viên bi. 
Câu4: (1,0điểm)
Hãy xác định GHĐ và ĐCNN của thước cho bởi hình dưới đây: 
[image: image1.png]PR A

10 11 12 13 14 1

5 e





Câu 5: (1,0 điểm)
Thế nào là hai lực cân bằng? Cho một ví dụ. 

Câu 6: (1,0 điểm)
Một cân Rôbecvan đã được điều chỉnh vạch số 0. Khi để lên đĩa bên trái một trái lê, người ta phải lên đĩa cân bên phải 1 quả cân 100g, 2 quả cân 50g, 1 quả cân 20g và 1 quả cân 10g thì cân thăng bằng. Tính khối lượng quả lê. 
Câu 7: (1,0 điểm)

Một quả cầu đặc được bằng kim loại có thể tích 0,000268 m3 khối lượng 0,7236kg. Tính khối lượng riêng của quả cầu đó. 
Câu 8:  (1,0 điểm)
Một lò xo có chiều dài tự nhiên là 10cm. Người ta treo vào một quả nặng 50g thì chiều dài của lò xo là 12cm. Hỏi khi người ta treo 3 quả nặng 50g thì chiều dài lò xo tăng thêm là bao nhiêu cm? 
Câu 9: (1,0 điểm)  
Trọng lực là gì? Cho biết phương và chiều của trọng lực? 
Câu 10: (1,0 điểm)  
Trung bình mỗi ngày nhà bạn An dùng hết 300lít nước. Em hãy tính xem nhà bạn An một tháng (30 ngày) phải trả bao nhiêu tiền nước? Biết rằng giá tiền 1m3 nước  là 5400đồng. 
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Câu 1:

Nêu đúng 2 dụng cụ
0.25 điểmx2


Đổi đúng 
0.5 điểm

Câu 2:

Tính đúng P = 10.m = 65N
0.5x2 điểm
Câu 3:

Tính đúng V = 155cm3
1.0điểm

Câu 4:
Nêu đúng GHĐ
0. 5 điểm
Nêu đúng ĐCNN
0. 5 điểm

Câu5:

Nêu đúng định nghĩa
0, 5 điểm
Cho ví dụ đúng
0, 5 điểm
Câu6:
Tính đúng  m = 100+50.2+20+10 = 230gam
1.0 điểm
Câu7:

Tính đúng  D
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m

=

 = 2700Kg/m3
0.5x2 điểm

Câu8:
Một quả nặng dài thêm 12 – 10 = 2cm
0, 5 điểm
    Một quả nặng dài thêm 2.3 = 6cm
0, 5 điểm

Câu9:

Nêu đúng định nghĩa trọng lực
0.5 điểm
Nêu đúng phương chiều
0.25 điểmx2

Câu10:
Tính đúng V = 300.30 = 9000lít = 9m3
0.25điểmx3
Tính đúng T = 9.5400 =  48500 đồng
0.25điểm
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